
 

 

Phụ lục I 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để thực hiện phân 

cấp, phân quyền trong giai đoạn 2016-2021 

_________ 

 

1. Các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội  

 

TT Tên văn bản 

A Luật 

I Ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư 

1 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019  

2 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020  

3 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017  

4 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 

số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018  

5 
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016  

6 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 

7 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

8 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020 

9 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cua 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 

số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 

II Ngành, lĩnh vực Tài chính 

1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017  

2 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019  

3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 

4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 
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5 
Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 

III Ngành, lĩnh vực Công Thương 

1 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017  

2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017  

IV Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018  

2 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018  

3 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017  

4 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017  

5 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017  

V Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 

1 Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017  

VI Ngành, lĩnh vực xây dựng 

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/6/2020  

2 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019  

VII Ngành, lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

1 Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018  

2 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020  

VIII Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông 

1 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016  

IX Ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

1 
Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài số 

69/2020/QH14 ngày 13/11/2020  
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X Ngành, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 16/6/2017 

2 Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 

3 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 

XI Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017  

XII Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 

34/2018/QH14 ngày 19/11/2018  

2 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019  

XIII Ngành, lĩnh vực y tế 

1 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016  

2 Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019  

XIV Lĩnh vực đối ngoại 

1 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016  

2 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2017/QH14 ngày 21/11/2017 

3 Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020  

XV Ngành, lĩnh vực nội vụ 

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019  

2 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019  

XVI Ngành, lĩnh vực tư pháp 

1 Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017  
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2 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 

56/2020/QH14 ngày 10/6/2020  

3 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016  

B Pháp lệnh 

I Ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

1 
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

C Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1 

Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm 

một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố 

Hà Nội 

2 
Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh 

3 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ 

chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển thành phố Đà Nẵng 

4 
Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về phân loại đô thị 

5 
Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ 

chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội 

6 
Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức 

chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 

7 

Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  dự toán chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;  

8 

Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc 

gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà 

nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân 

sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm 

9 

Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội về việc phê 

chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

cùng các văn kiện có liên quan 
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10 

Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 ngày 13/7/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 

03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách 

trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm 

11 

Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào 

danh mục hàng dự trữ quốc gia 
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2. Các Nghị định của Chính phủ  

 

TT Tên văn bản 

I Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

1 
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện 

quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 

2 
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế  

3 

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài 

4 

Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 

02/12/ 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng 

đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016 - 2020 

5 

Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế 

đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 

6 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

7 

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

8 

Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp 

9 
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2019-ND-CP-thuc-hien-quyen-trach-nhiem-cua-co-quan-dai-dien-chu-so-huu-nha-nuoc-317214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2019-ND-CP-thuc-hien-quyen-trach-nhiem-cua-co-quan-dai-dien-chu-so-huu-nha-nuoc-317214.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=193773
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=193773
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10 
Nghị định số 38/2018 NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

11 
Nghị định số 39/2018 NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

12 
Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

13 
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

14 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư  

15 
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật Doanh nghiệp 

16 
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 

17 
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

18 
Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

19 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

II Ngành, lĩnh vực tài chính 

1 

Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ quy định 

một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý 

đối với thành phố Cần Thơ 

2 

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và 

mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế 

quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 

3 

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-28-2021-nd-cp-quan-ly-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-468882.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-28-2021-nd-cp-quan-ly-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-468882.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202988
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202988
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4 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

5 

Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 

6 

Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về 

quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh 

7 
Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về 

quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại 

8 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy 

chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 

9 
Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế 

độ quản lý ngân quỹ nhà nước 

10 

Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định 

một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý 

đối với thành phố Đà Nẵng 

11 

Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định một 

số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

12 
Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một 

số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 

13 
Nghị định số 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ quy định một số 

cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng 

14 

Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ quy định 

một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý 

đối với thành phố Cần Thơ 

15 
Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198188
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198188
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16 

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị 

định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. 

17 

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 

18 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

19 

Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định cơ chế 

đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà 

Nẵng 

20 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác. 

21 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

22 
Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 

23 
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 

24 
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

25 
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

26 

Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài 

27 

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc 

sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng công trình theo hình thức BT 

28 
Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
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29 
Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 

30 
Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

31 
Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 

32 
Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

33 
Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

34 

Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình 

tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân 

35 

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

36 
Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài 

chính Nhà nước 

37 
Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP 

38 
Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của SCIC 

39 
Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng 

đầu tư của Nhà nước 

40 
Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh casino 

41 
Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 

42 
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

bảo hiểm nông nghiệp 

43 
Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quản lý nợ 

của chính quyền địa phương 
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44 
Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về 

phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính 

phủ trên thị trường chứng khoán 

45 
Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về 

cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, đối với các nội dung về phát hành trái 

phiếu Chính phủ bảo lãnh của 02 ngân hàng chính sách 

46 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 

47 
Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng 

khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 

48 
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển 

đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

49 
Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về quy chế 

quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

50 
Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ 

quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT 

51 
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, 

tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

52 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

53 

Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng Vật tư, thiết bị y tế vào 

Danh mục hàng dự trữ quốc gia 

54 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

III Ngành, lĩnh vực Công Thương 

1 
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 

2 
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh 

doanh hàng miễn thuế 
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3 
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh 

doanh xuất khẩu gạo 

4 
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 

5 

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định 

điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 

dưỡng ô tô 

6 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

7 
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

8 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 

9 

Nghị định số 71/218/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

10 
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước 

11 

Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công thương 

12 

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

13 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu 

14 
Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

15 

Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 
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16 

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua 

bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh 

doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

17 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

18 
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 

19 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 

20 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 

21 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 

22 

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ 

thương mại 

23 

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán 

hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

24 

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy 

định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao 

dịch hàng hóa 

IV Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi  

2 
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số Điều của Luật thú y 

3 

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-13-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Chan-nuoi-433295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-13-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Chan-nuoi-433295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-35-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thu-y-297610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-35-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thu-y-297610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2017-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-324786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2017-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-324786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-104-2017-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-324786.aspx
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4 
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

5 

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách 

đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác 

dược liệu 

6 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông 

7 
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý 

phân bón 

8 
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý phân bón 

9 
Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

10 
Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 

11 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

12 

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, 

lâm nghiệp Nhà nước 

13 

Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 14/9/2016 của Chính phủ về một số 

chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

14 

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực nông nghiệp 

15 

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 

16 
Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-14-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi-466330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-14-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi-466330.aspx
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V Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 

1 

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều 

kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ 

lai dắt tàu biển  

2 

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền 

viên hàng hải  

3 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

4 
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 

5 

Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về 

kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 

6 
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa 

7 
Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

8 
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 

9 
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt 

10 
Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 

11 

Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về 

quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ 

vùng trời tại Việt Nam 

12 
Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt 

13 
Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa 

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-160-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bien-dich-vu-dai-ly-tau-bien-lai-dat-tau-bien-332522.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-160-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bien-dich-vu-dai-ly-tau-bien-lai-dat-tau-bien-332522.aspx
https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-160-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bien-dich-vu-dai-ly-tau-bien-lai-dat-tau-bien-332522.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-29-2017-ND-CP-dieu-kien-co-so-dao-tao-to-chuc-tuyen-dung-cung-ung-thuyen-vien-hang-hai-327956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-29-2017-ND-CP-dieu-kien-co-so-dao-tao-to-chuc-tuyen-dung-cung-ung-thuyen-vien-hang-hai-327956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-29-2017-ND-CP-dieu-kien-co-so-dao-tao-to-chuc-tuyen-dung-cung-ung-thuyen-vien-hang-hai-327956.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-08-2021-ND-CP-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-08-2021-ND-CP-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
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14 
Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, 

khai thác cảng hàng không, sân bay 

VI Ngành, lĩnh vực xây dựng 

1 

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  

2 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng 

3 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng  

4 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng  

5 

Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 

6 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng 

7 
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

vật liệu xây dựng 

8 
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Kiến trúc 

VII Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1 
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 

của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
 

2 
Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về  

khung giá đất  

3 
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=100/2018/N%C4%90-CP
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=100/2018/N%C4%90-CP
http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=100/2018/N%C4%90-CP
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2021-ND-CP-huong-dan-mot-so-noi-dung-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-449420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-10-2021-ND-CP-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-10-2021-ND-CP-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-465104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-85-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Kien-truc-447676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-85-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Kien-truc-447676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-96-2019-ND-CP-quy-dinh-khung-gia-dat-431382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-96-2019-ND-CP-quy-dinh-khung-gia-dat-431382.aspx
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4 
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

5 

Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu 

khoa học trong vùng biển Việt Nam 

6 

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước 

7 
Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

8 
Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định 

việc hạn chế khai thác nước dưới đất 

9 
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 

10 
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

11 
Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen 

12 
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 

13 
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

14 
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về 

đánh giá sơ bộ tác động môi trường 

15 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển 

16 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thức, sử 

dụng tài nguyên biển 

17 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 
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VIII Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông 

1 

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước 

2 
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 

3 
Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

4 
Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước  

5 
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

IX Ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

1 

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

2 

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi  

3 
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp  

4 

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 quy định về 

điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện và Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định chế 

độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở 

chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với 

người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 

5 

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động 

cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện 

cho thuê lại lao động  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-119-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-hoat-dong-xuat-ban-454620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-119-2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-hoat-dong-xuat-ban-454620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-24-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-19-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-nuoi-con-nuoi-392822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-24-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-19-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-nuoi-con-nuoi-392822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-24-2019-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-19-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-nuoi-con-nuoi-392822.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=193344
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=193344
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-80-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-147-2003-nd-cp-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-29-2019-ND-CP-huong-dan-Khoan-3-Dieu-54-Bo-luat-lao-dong-ve-cho-thue-lai-lao-dong-389797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-29-2019-ND-CP-huong-dan-Khoan-3-Dieu-54-Bo-luat-lao-dong-ve-cho-thue-lai-lao-dong-389797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-29-2019-ND-CP-huong-dan-Khoan-3-Dieu-54-Bo-luat-lao-dong-ve-cho-thue-lai-lao-dong-389797.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-29-2019-ND-CP-huong-dan-Khoan-3-Dieu-54-Bo-luat-lao-dong-ve-cho-thue-lai-lao-dong-389797.aspx
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X Ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

1 
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam 

2 

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

3 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác 

giả, quyền liên quan 

4 
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội 

5 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

6 
Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh 

7 
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động 

triển lãm 

10 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

11 
Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

12 

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, 

thể thao 

13 
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Du lịch 

14 
Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

15 
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư viện 
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XI Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 

Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ 

chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 

2 

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

3 
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ  

4 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

5 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 

6 

Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường 

7 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa (thay thế Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa)  

8 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 

năm 2017 

9 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành 

10 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa (thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa) 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193757
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193757
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193757
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-13-2019-ND-CP-quy-dinh-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-325043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-13-2019-ND-CP-quy-dinh-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-325043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-74-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-132-2008-ND-CP-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-74-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-132-2008-ND-CP-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-74-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-132-2008-ND-CP-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-80-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-80-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-80-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-80-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-80-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-san-pham-201710.aspx
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XII Ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục  

2 
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giáo dục đại học  

4 
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

5 
Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về 

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

6 
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 

7 

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

8 
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Giáo dục 

XIII Ngành, lĩnh vực Y tế 

1 
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 

2 
Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

3 

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

4 

Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 quy 

định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối Quốc 

gia về ghép bộ phận cơ thể người  

5 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2018-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-335845.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-127-2018-ND-CP-quy-dinh-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-335845.aspx
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6 
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế 

7 

Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý 

trang thiết bị y tế 

8 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

9 
Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

10 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 

11 
Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về 

tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm 

12 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

13 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động 

14 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

15 

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

16 

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế 

17 
Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe   
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XIV Ngành, lĩnh vực đối ngoại 

1 

Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và 

thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan 

cấp tỉnh của tổ chức 

XV Ngành, lĩnh vực nội vụ 

1 
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính 

2 

Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy 

định về cơ quan thuộc Chính phủ 

3 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

4 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về 

chính sách tinh giản biên chế 

5 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

6 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

7 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư 

8 

Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 quy 

định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, 

khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản 

lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 

9 
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 
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10 
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

11 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

12 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

13 

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

14 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức  

15 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

16 
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

17 
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức 

18 
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

19 

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/ 2014 về 

chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 

31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế  

20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

21 

Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định 

số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200317
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200317
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200317
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200317
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22 

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về 

đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện đối với 

thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

XVI Ngành, lĩnh vực tư pháp 

1 
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý  

2 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính  

3 
Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại 

4 

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 

quản lý, thanh lý tài sản 

5 
Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thừa phát lại  

6 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời 

hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với 

người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án  

7 
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm 
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3. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

TT Tên văn bản 

I Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

1 

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 

08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025 

2 

Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành 

viên của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 

2025 

3 

Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025 

4 
Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

5 
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

6 

Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

7 

Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

8 
Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 

9 

Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 

chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần 
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10 

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh 

mục doanh nghiệp nhà nước thực hiệp sắp xếp giai đoạn 2016-2020 

II Ngành, lĩnh vực công thương 

1 

Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia 

Việt Nam 

2 
Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí. 

III Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu 

hạ tầng, giao nhiệm vụ đối với công ty công ích nông, lâm nghiệp 

2 

Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

động vật các cấp 

3 

Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ 

chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn châu Phi 

IV Ngành, lĩnh vực giao thông, vận tải 

1 

Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

không do Nhà nước đầu tư, quản lý 

V Ngành, lĩnh vực xây dựng 

1 
Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 

VI Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1 

Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2016 - 2020 
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VII Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông 

1 
Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 

2 

Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm 

công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 

3 

Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã 

qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia 

công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử 

dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 

4 

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã 

định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các 

bộ, ngành, địa phương 

VIII Ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

1 

Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày  08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

IX Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 

Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

2 

Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai 

Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

3 
Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 

4 

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 
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X Ngành, lĩnh vực y tế 

1 

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 

07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 về việc quy định 

điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm  

XI Ngành, lĩnh vực đối ngoại 

1 

Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (thay thế Quyết định số 

76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam) 
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4. Các Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  

TT Tên văn bản 

I Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

1 
Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch 

II Ngành, lĩnh vực tài chính 

1 
Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước  

2 

Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất  

3 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 

định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp 

lại, xử lý tài sản công 

4 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật ngân sách nhà nước 

5 
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách 

6 

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn 

7 

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu 

nội địa 

8 
Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-von-nha-nuoc-436450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-su-dung-von-nha-nuoc-436450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-10-2018-TT-BTC-sua-doi-76-2014-TT-BTC-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-10-2018-TT-BTC-sua-doi-76-2014-TT-BTC-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-10-2018-TT-BTC-sua-doi-76-2014-TT-BTC-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-10-2018-TT-BTC-sua-doi-76-2014-TT-BTC-quy-dinh-thu-tien-su-dung-dat-374723.aspx
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9 

Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nưóc đối vói một số hoạt động 

thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội 

10 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

11 

Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 

12 

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc 

Nhà nước 

13 

Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

hằng năm 

14 

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các 

Thông tư về thuế 

15 

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

119/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) 

16 
Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

17 
Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về lệ phí trước bạ 

18 
Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về Bảng giá tính lệ phí trước bạ 

19 

Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của 

Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 

12/8/2016 của Bộ Tài chính) 
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20 

Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 

hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 

21 

Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 

24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết 

22 

Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất 

lý, hóa giống nhau 

23 

Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung tiết b1 điểm b điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 

06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 

24 

Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 

của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài 

chính 

25 

Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ 

nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật 

thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng 

26 

Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy 

và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 

27 
Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

III Ngành, lĩnh vực công thương 

1 

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 quy định việc áp dụng chế 

độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 
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2 

Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-

BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – 

tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

3 

Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-

BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – 

tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư 

Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

4 
Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về xuất xứ hàng hóa 

5 
Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu 

6 

Thông tư số 14/2016/TT-BCT ngày 05/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 thực hiện quy tắc 

thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống 

hài hòa phiên bản 2007 trong  Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định 

Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

7 

Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu; 

8 

Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

9 

Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương 

10 
Thông tư số 06/2020/TT-BCT ngày 24/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BCT 
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11 

Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – 

Hồng Công, Trung Quốc 

12 

Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – 

Cuba 

13 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên Minh châu Âu 

14 

Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh 

rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch 

hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực 

15 

Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định 

về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 

31/12/2015 quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên 

thiết bị di động. 

16 

Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 

17 

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng 

để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

18 
Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 

19 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 

hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 

20 

Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 

quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 
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21 

Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

22 

Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

23 

Thông tư số 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định 

cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP 

ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, 

sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học 

24 

Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 

25 

Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ 

em dưới 06 tuổi 

26 
Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 

27 

Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

28 
Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại 

29 

Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào 

30 

Thông tư số 17/2017/TT-BCT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định thương 

mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
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31 

Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

32 

Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

IV Ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

2 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3 

Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa 

4 

Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và 

hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm 

theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

5 
Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững 

6 

Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá 

rừng 

7 

Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy 

sản 

8 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy 
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sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh 

sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận 

nguồn gốc thủy sản khai thác 

9 

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ 

sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu 

cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá 

10 

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủy sản 

11 

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản 

12 

Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực 

phẩm thủy sản xuất khẩu 

13 

Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

14 

Thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản 

phẩm tôm 

15 

Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực 

phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTN. 

16 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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17 

Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm 

muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

18 

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản 

19 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn 

20 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh 

thú y 

21 

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu 

hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc nhập khẩu được 

phép lưu hành tại Việt Nam 

22 

Thông tư số 11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ 

kiểm dịch động vật 

23 

Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và 

quyèn hạn của Hội đồng thú y các cấp 

24 
Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y 

25 

Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật 

26 

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động 

vật trên cạn 
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27 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật thủy sản 

28 

Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, 

phường, thị trấn 

29 

Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng 

hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

30 

Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 

số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y 

31 

Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

32 

Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản 

33 

Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật thủy sản 

34 

Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn 

35 

Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma 

túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 18/2018/TT-BNNPTNT  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2018-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-13-2016-tt-bnnptnt-quan-ly-thuoc-thu-y-406304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2018-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-13-2016-tt-bnnptnt-quan-ly-thuoc-thu-y-406304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2018-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-13-2016-tt-bnnptnt-quan-ly-thuoc-thu-y-406304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2018-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-13-2016-tt-bnnptnt-quan-ly-thuoc-thu-y-406304.aspx
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36 

Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma 

túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 18/2018/TT-BNNPTNT 

V Ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 

1 

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường sắt 

2 

Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo 

hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các 

điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt 

3 

Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường 

sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia 

4 

Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên 

dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.  

5 

Thông tư số 50/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội 

địa 

6 

Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, 

thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 

7 

Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

trong sản xuất, lắp ráp ô tô 

8 

Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 

9 

Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 
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10 

Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn 

luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam 

11 
Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ 

12 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ 

13 

Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 

31/7/2015 hướng dẫn thi hành một số Điều của Hiệp định và Nghị định thư thực 

hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

14 

Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ 

xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ 

15 

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường 

thủy nội địa 

16 

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

17 
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 

18 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ 

19 
Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng 

20 
Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
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21 
Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam 

22 

Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông đường sắt 

23 
Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 

24 
Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng 

25 

Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

23/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ 

26 

Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 cuả Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải đường bộ 

VI Ngành, lĩnh vực xây dựng 

1 
Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định việc phân hạng và công nhận nhà chung cư 

2 

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 

kế, dự toán xây dựng công trình 

VII Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1 
Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
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2 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

đất đai 

3 

Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập 

và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

4 

Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y 

tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao 

5 
Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

6 

Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

7 
Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

8 
Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành trình tự xác định khung giá đất 

9 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất 

10 
Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

11 

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suôi 

và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng 

12 
Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 

13 

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước sông, hồ 
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14 
Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 

15 

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan 

đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

16 
Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

VIII Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông 

1 

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và 

báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ 

trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 

2 

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo 

in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai 

loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản 

phụ trương, xuất bản in, xuất bản đặc san (thay thế Thông tư số 48/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016) 

3 
Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 

4 

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

5 

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, 

giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng 

dịch vụ phát thanh, truyền hình 

6 
Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 
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7 

Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

8 
Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 

9 
Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện 

10 

Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ 

IX Ngành, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

1 

Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

X Ngành, lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch 

1 

Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

2 

Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích 

3 

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/22/2019 

4 

Thông tư số 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 quy định nội dung tập 

huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho 

người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 

XI Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 9/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và 

các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 
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2 

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

3 

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4 

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

5 

Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường nước tự động, liên tục 

6 

Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN 

ngày 09/6/2016 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn 

mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ  

7 

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN 

ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 

22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 

8 

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 

triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 

9 

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 

và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và 

công nghệ  
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10 

Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia 

11 

Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN 

ngày 16/11/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành 

và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ 

12 
Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ 

13 

Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ tư sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-

BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh 

xăng dầu 

14 

Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục 

15 

Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ  

16 

Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

17 

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam 

18 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

19 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 

số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ  
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20 

Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 2030 

XII Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 

Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương  

2 
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học 

3 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học 

4 
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non 

5 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

6 

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập 

7 

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập 

8 

Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập 

9 

Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên 

trung học cơ sở, trung học phổ thông 
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10 

Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

XIII Ngành, lĩnh vực y tế 

1 
Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

thí điểm về hoạt động y học gia đình 

2 

Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân cấp 

thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện và đình chỉ hoạt 

động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính 

3 
Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

đăng ký lưu hành dược liệu, thuốc cổ truyền 

4 

Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

5 
Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

6 
Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 

7 
Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 

8 
Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

quản lý bệnh nghề nghiệp 

9 

Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy đinh 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép 

điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc 

10 
Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy đinh quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 

11 

Thông tư số 23/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử 

ngoại tại nơi làm việc 

12 

Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y quy định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 

nơi làm việc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
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13 

Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - Mức tiếp xúc cho 

phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc 

14 

Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y quy định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi 

làm việc 

15 
Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc 

16 

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố 

bụi tại nơi làm việc 

17 

Thông tư 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa 

học tại nơi làm việc 

18 

Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

XIV Ngành, lĩnh vực đối ngoại 

1 
Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về 

việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 

XV Ngành, lĩnh vực nội vụ 

1 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

XVI Ngành, lĩnh vực tư pháp 

1 

Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 

hoạt động trợ giúp pháp lý;  

2 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc 

trợ giúp pháp lý 
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3 

Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp 

pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt 

động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

4 

Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

 


